Trường : Tiểu học Phước Vĩnh B                          Lớp 1A6
TÊN HS: ……………………… ( Nộp lại cho cô vào ngày 22 / 3/ 2020) 
ÔN TOÁN GK 2
Bài 1 : số

  3  +  1 6   =  . .                17  +   1    =   . . .                          . . . .  =  13 – 2 + 4
  14  -   2  =  . .                   13  +  4   =   . . .                           …..  =  19  -    6  - 2   
18  –  2  - 3 = . . . . .            18  – 2  -  3  = . . ..                     …….=   18 – 1 – 5      

 18 -  5 +  3 = . . . . .            17  – 6  + 4  = . . ..                     19 -  4  – 1 = . . . ..           

19  –  2  - 4 = . . . . .            18  – 4  -  3 = . . ..                       18 – 3 – 5 = . . . .        

 17  -  5 +  3 = . . . . .            16  – 6  + 4 = . . ..                     19 -  9  +  10 = . . . ..           

Bài 2:  Dấu   < , >, =  và số

  18  +   0 . . .. 17                  6  +   13  . . .  19                   17  -   2  . . .1 8 – 4 

 14  +   4   . .   18                  5  +   14   . . .  18                  18  –  8  . . .  18 -  6

          +    3    =  13                                       18  -               = 1 3           

           +    2    = 1 9                                     13  -                =  10            

Bài 3 : đặt tính rồi tính

 13  +  23               30 + 20                  20 + 40                   90 – 20                 50 - 40

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 BÀI 4: Viết các số :    18,  20,  19,  9,  40
a) Theo thứ tự tăng dần : 

	
	
	
	
	


b)  Theo thứ tự giảm dần : 

	
	
	
	
	


Bài 5 : 
a) viết các số  50, 30, 60, 10, 80  theo thứ tự  tăng dần : 

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


b) viết các số     20 , 18 ,  1,  14,  16 theo thứ tự giảm dần : 

Bài 6:  Viết tiếp câu hỏi để có bài toán  sau và giải bài toán đó.
 Một đội làm đường có 13 người nam và 10 người nữ. 
Hỏi  ……………………………………………………………………………………?
Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 7:  Đội bóng chuyền của trường em lúc đầu  có 18 người,sau đó có 3 người chuyển đi sang đội khác. Hỏi  bóng chuyền của trường em còn lại bao nhiêu người ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 8: Cây bưởi nhà em có 18 quả, mẹ em hái biếu bà nội 3 quả và cho cô Tư  4 quả. Hỏi cây bưởi nhà em còn lại bao nhiêu quả ?
Bài giải

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 9: Bạn Hà nghĩ ra một số, biết rằng lấy số liền sau của số bé nhất có một chữ số mà cộng với số bạn Hà nghĩ ra thì được kết quả là số liền sau của số lớn nhất có một chữ số. Vậy số bạn hà nghĩ ra là số …………………………

…………………………………………………………………………………
ÔN TIẾNG VIỆT GK 2
Bài 1: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa:
a) Rửa / chén/ bát/ chị / hai: ....................................................................................................

b) Nay/ trời/ to/ mưa/ quá / Hôm: ...............................................................................................

c) Mẹ/ mua/ đi chợ/quả dưa/ hấu : ..............................................................................................
d) Buổi/ cần/ sáng/tập thể dục/ mọi người : ....................................................................................................................................................
Bài 2: Đọc thầm bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi:
	Chim chích bông



	Chích Bông là một con chim bé xinh đẹp nhất trong thế giới loài chim. Hai chân  chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm.  Thế mà hai cái chân tăm ấy rất nhanh nhẹn và được việc. Hai cái cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh vun vút. Cặp mỏ chích bông bé tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại. Thế mà cặp mỏ tí hon ấy gắp sâu trên cây nhanh thoăn thoắt.

       Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con nông dân.


 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:

Câu 1:  Bài văn nói về con gì ? 

A. Con chim đại bàng.
B. Con chim sâu. 

C.  Con chim chích bông.

Câu 2: Hai chân chích bông  bằng hai cái gì ?
A.          Bằng hai mảnh vỏ trấu.

B.          Bằng hai chiếc tăm.  
C.           Bằng hai bông hoa..
Câu 3:  Chích bông dùng cặp mỏ để làm gì trên thân cây ? 
A.    Nhảy nhót trên thân cây.

B.    Gắp sâu trên thân cây.

C.    Hót vang trên thân cây.

 Câu 4 : Chích  bông là bạn cũa những ai ?  ( Dành cho HS giỏi)

A. Bạn của trẻ em.

B. Bạn của bà con nông dân. 

C. Bạn của trẻ em và bà con nông dân.

Câu 5 : Hãy viết tên 2  loài chim  mà em biết ? 

……………………………………………………………………………….

Câu 6: Theo em vì sao chích bông lại là bạn của bà con nông dân? ( Dành cho HS giỏi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7:  Tìm và viết lại tiếng trong bài có vần anh
 .....................................................................................................................................................................
Câu 8:  Đặt câu có các từ sau:
 Rửa chén : ..................................................................................................................................................
Đi chơi : ..................................................................................................................................................
Du lịch : ..................................................................................................................................................
Trời mưa : ..................................................................................................................................................
Cửa sổ : ..................................................................................................................................................
Nhà tầng : ..................................................................................................................................................
Cây cối : ..................................................................................................................................................
Viên phấn : ..................................................................................................................................................
Câu 8:  Chép bài (Chim chích bông ) vào vở tự học
